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BÁO CÁO 
Kết quả triển triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

Quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp  

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 6198/BTP-CLKHPL ngày 28/10/2024 của Bộ Tư 

pháp về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị 

lần thữ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW), 

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 9379/UBND-

NC1 ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

27-NQ/TW, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

77/NQ-CP 

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 

12/5/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 

10/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW 

Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp 

PBGDPL ban hành Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Kế hoạch số 

867/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 
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giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Trong kỳ báo cáo, đã tập trung tổ chức công tác PBGDPL cho các đối 

tượng đặc thù, thực hiện 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, 

Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, Bảo Lâm, Đức Trọng và 

Đạ Tẻh ...; thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp 

luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 có lồng ghép các nội dung liên quan đến Nghị quyết 

số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 51-

CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó, đã xây dựng, đăng tải 12 câu chuyện pháp luật về phòng, 

chống mua bán người và 40 câu hỏi về pháp luật về quyền con người, người 

Việt Nam ở nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử của Sở và Trang Thông tin 

điện tử PBGDPL tỉnh; phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành 

niên trên môi trường mạng; ban hành Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 11/10/2024 

về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tìm 

hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Kế hoạch số 70/KH-STP 

ngày 11/10/2024 về tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 

2024; ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 18/7/2024 về việc chỉ định đơn 

vị thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ biến, 

tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online năm 2024, các lĩnh vực hỗ 

trợ chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, công tác hòa giải, an toàn giao 

thông, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng, chống bạo 

lực gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, quyền con người… Trong đó phê duyệt 

chỉ định Báo Lâm Đồng Báo Lâm Đồng thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì 

đăng tải các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình 

online năm 2024…Việc tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản pháp 

luật đã góp phần giáo dục nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đối với cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các Đề án  

a) Về Hòa giải ở cơ sở 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4944/KH-HĐPH 

ngày 06/6/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Tổ chức Hội thi 

Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023, Quyết định số 1115/QĐ-HĐPH ngày 
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06/6/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng 

năm 2023. UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 08/8/2023 

tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ trên kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở 

đã cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trong các kế hoạch của địa phương, đơn vị và 

báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở tại 

địa phương mình. Đồng thời tổ chức và lựa chọn đội thi xuất sắc tại địa phương để 

tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi 

hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11/8/2023 

(UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 khen 

thưởng 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ 

sở). Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và lựa 

chọn 01 Đội thi đạt giải cao nhất (huyện Đức Trọng) tham gia Hội thi khu vực tại 

tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21-22/9/2023, đã đạt giải Khuyến khích và 01 giải phụ 

Kiến thức pháp luật tốt nhất. 

Năm 2024, tổ chức cuộc thi tiểu phẩm hòa giải ở cơ sở (dự kiến chấm tiểu 

phẩm vào cuối tháng 11 năm 2024). 

b) Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

UBND các huyện, thành phố đã thường xuyên kiện toàn Hội đồng đánh giá 

công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giúp việc thực hiện quy trình và thủ 

tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. 

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Có 138/142 xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; có 04/142 xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(lý do có công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ luật và không đạt 50% số điểm 

của tiêu chí). 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng đã ban hành Kế 

hoạch số 69/KH-HĐPH ngày 21/6/2024 nhằm kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; công tác đánh giá và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; và 

công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với 12 đơn vị 

cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã/01 huyện, thành phố. Kiểm tra đã hoàn thành và có 

kết luận; qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm nào cần phải xử lý. 
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c) Thực hiện các Đề án, Chương trình 

- Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp thông 

qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia giai đoạn 2022 - 2027”: Cơ quan 

Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-

STP ngày 25/8/2023 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

chính sách pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023, phối hợp với 

Đoàn Luật sư tỉnh và đơn vị truyền thông xây dựng các chương trình, chuyên mục, 

phóng sự…nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp. 

Những nội dung này được đăng tải thường xuyên trên Báo Lâm Đồng Online và 

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng 

tiếp cận và hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan, góp phần thúc đẩy 

môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững.   

- Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch số 6281/KH-

UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được cấp 100.000.000 đồng (một 

trăm triệu đồng) để thực hiện Chương trình “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch số 

6281/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, đã ban 

hành Văn bản số 771/SLĐTBXH-VL&GDNN ngày 10/7/2023 về việc tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho cán bộ, quản lý nhà giáo các trường cao 

đẳng, trung cấp cho 122 cán bộ quản lý, nhà giáo đến từ 04 trường cao đẳng và 02 

trường trung cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã củng cố, tăng cường niềm tin của cán 

bộ quản lý, nhà giáo đối với Đảng và Nhà nước. Phát hành tờ rơi, áp phích tuyên 

truyền về tuyển sinh, chính sách ưu đãi trong đào tạo nghề gửi các trường trung học 

cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện 

Đề án này theo Kế hoạch số 6281/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, 

Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh 

và sinh viên, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Cuộc thi này nhằm mục 

đích thúc đẩy nhận thức và hiểu biết pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, tạo môi trường học tập tích cực và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, 

sinh viên.   

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với 

vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2022 - 2027” theo Kế hoạch số 8589/KH-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND tỉnh: Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đề án này theo 

Kế hoạch số 8589/KH-UBND. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đề 



5 

 

 

án trong năm 2024, tổ chức cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ tham gia các 

hội nghị và hội thảo chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do 

Bộ Công an tổ chức. Đặc biệt, đã tham dự các hội nghị trực tuyến chuyên đề về 

xây dựng pháp luật và quán triệt nhiệm vụ xây dựng các dự án luật dự kiến trình 

tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, cũng như các hội nghị tập huấn kỹ năng 

nghiệp vụ PBGDPL diễn ra tại Quảng Bình. Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ 

biến và quán triệt 38 văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, gồm 11 điều 

ước quốc tế, 16 nghị định, 4 luật, 3 thông tư, và 4 quyết định của UBND tỉnh, 

cùng 48 văn bản hành chính gồm quyết định của Bộ Công an và UBND tỉnh, 

đến các cán bộ, chiến sĩ để nghiên cứu và áp dụng trong thực tế, đặc biệt là trong 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng và phát sóng 11 chuyên mục “An 

ninh Lâm Đồng” với 52 tin tức và 18 phóng sự, cũng như cộng tác phát sóng 85 

tin, bài trên các báo và đài của ngành, Trung ương và địa phương, trong đó có 

trên Kênh truyền hình ANTV - Bộ Công an.   

- Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai 

đoạn 2021- 2027” theo Kế hoạch số 6402/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND 

tỉnh và Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 

- 2023” theo Kế hoạch số 6393/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh: Bộ 

CHQS tỉnh thực hiện Đề án “ Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân 

tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” theo Kế hoạch số 6402/KH-UBND 

ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã 

thực hiện công tác thông tin, truyền thông (xây dựng chương trình, chuyên mục; 

chi phục vụ hoạt động phát hành, đăng tải thông cáo báo chí; tuyên truyền thông 

qua hệ thống truyền thanh nội bộ; chi biên soạn, thiết kế, phát hành Tờ gấp tuyên 

truyền; băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền). Thực hiện việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật trực tiếp, lưu động, sinh hoạt chuyên đề (tiền xe đi lại, lưu trú, 

ăn, nước uống cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị tham gia phổ biến, 

giáo dục pháp luật; thù lao cho báo cáo viên pháp luật; hỗ trợ hoạt động tuyên 

truyền, thực hiện Đề án) và tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật. 

- Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Kế 

hoạch số 4657/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh: Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Văn bản số 704/STP-

TH&PBGDPL ngày 23/5/2023 hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện 

Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 163/BC-STP 

ngày 08/6/2023 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động 

lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 

2022-2027 năm 2023. Đồng thời, Sở Tư pháp thực hiện lồng ghép các chương trình 

giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh để tuyên truyền cho việc tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 

2022-2030” trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 8088/KH-UBND ngày 21/10/2022 

của UBND tỉnh: Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã 

ban hành Văn bản số 15/HĐPH ngày 27/02/2023 về việc tập trung triển khai thực 

hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 13/7/2023 của Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổ 

chức truyền thông chính sách “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân” cho hội viên Hội Nông dân tại huyện Di Linh và Đơn Dương. Đồng thời, theo 

Kế hoạch số 62/KH-STP ngày 23/9/2024 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội 

nghị thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân 

giai đoạn 2022-2030” cho hội viên Hội Nông dân huyện Đam Rông năm 2024 

với sự tham gia của gần 90 đại biểu là hội viên Hội nông dân tham dự. 

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tổ chức hội nghị tập huấn cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã triển khai 

Kế hoạch số 55/KH-HH ngày 18/6/2024, nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và 

tổ chức hội nghị tập huấn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo kế hoạch, 

gần 450 đại biểu đã tham dự, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao hiểu biết 

và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi 

cho phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào nền kinh tế của tỉnh.     

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

và Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Quyết 

định số 2286/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh: 

Thanh tra tỉnh đã tổ chức một hội nghị tuyên truyền Quy định số 131-

QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động 

thanh tra và kiểm toán, thu hút 200 lượt người tham dự. Đồng thời, Thanh tra 

tỉnh cũng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về 

công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo với sự tham gia của 800 lượt 

người và phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo 

với 60 lượt người tham dự.  



7 

 

 

- Thực hiện Kế hoạch số 7295/KH-UBND ngày 27/8/2024, Sở đã tham 

mưu Ban Tổ chức ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội 

thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 04/7/2024, Sở Tư pháp 

đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ chức; Ban Tổ 

chức ban hành Thể lệ và thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi tiểu 

phẩm tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (dự 

cuối tháng 11/2024 tổ chức cuộc thi). 

1.2. Về tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật và cơ chế tổ 

chức thực hiện pháp luật 

1.2.1. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản 

QPPL 

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2023 của Ban Chấp hành 

Trương ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ và chương trình hành động của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5018/UBND-UBND ngày 

09/6/2023 thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ; 

Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 

tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Ngoài ra, nhằm triển khai quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2020 và các nghị định hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh đã ban hành một số văn 

bản1 nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, các nghị 

định hướng dẫn thi hành và các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan quản lý Nhà 

                                           
1 - Văn bản số Văn bản số 5698/UBND-NC ngày 03/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức 

thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

- Văn bản số 1976/UBND-HCC ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh thực hiện đánh giá tác động chính sách, 

thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

- Văn bản số 3194/UBND-NC1 ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện 

điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024; 

- Văn bản số 5157/UBND-NC1 ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật; 

- Văn bản số 7825/UBND-NC1 ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 
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nước cấp trên, theo đó Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh triển 

khai và hoàn thiện các hoạt động về công tác rà soát văn bản QPPL, cụ thể: 

- Năm 2023: Tổng số văn bản QPPL được rà soát trong kỳ báo cáo: từ 

01/01/2023 đến 31/12/2023 là 125 văn bản. Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn 

bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Trong đó, gồm: 

Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023, gồm 88 văn bản; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một 

phần của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2023, gồm 28 văn bản. 

- Năm 2024: Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết 

định số 103/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Theo đó, Danh mục văn bản QPPL hết 

hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 

2023, gồm 88 văn bản; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023, gồm 28 văn bản. 

Ngoài ra, đối với kết quả rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực: Theo yêu cầu 

của các Bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở 

Tư pháp tiến hành thực hiện rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của 

các ngành như: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thanh tra, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận 

tải, Tài chính, Ngân hàng, Ủy ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã 

hội. 

Về thực hiện hệ thống hóa kỳ 2019-2023: UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 1871/KH-UBND ngày 15/3/2023 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để triển khai thực hiện Kế 

hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, 

ban, ngành và địa phương để tổ chức thực hiện tốt kỳ hệ thống hóa 2019-2023. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm để trao đổi, hướng dẫn, tập huấn 

nghiệp vụ về rà soát, hệ thống hóa phục vụ kỳ hệ thống hóa 2019-2023 cho 

người làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành và công chức tư pháp cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 24/10/2023. Bên 

cạnh đó, trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành, Sở Tư pháp đã có Văn bản 

số 129/STP-XDKTVB ngày 25/01/2024 về việc đề nghị phối hợp, tham gia ý 

kiến đối với kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh 

thông qua, UBND tỉnh ban hành kỳ 2019-2023.  
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Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham mưu Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

rà soát việc triển khai Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26/4/2024 của Văn 

phòng Chính phủ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019-

2023 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1694/UBND-NC ngày 

06/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg 

ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao 

chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”. 

1.2.2. Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời văn bản QPPL thuộc trách 

nhiệm, thẩm quyền của địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

Kịp thời cập nhật 21 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và 

40 Quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật tính đến 31/10/2024. 

1.2.3. Tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 

của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3210/KH-UBND ngày 

10/4/2023 về tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 và Báo cáo số 

109/BC-UBND ngày 08/5/2023 về tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Ngoài ra, ngày 01/3/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 

1491/UBND-NC về việc thực hiện các giải pháp theo kiến nghị của Bộ Tư pháp. 

Trong đó, UBND tỉnh giao “Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát để tham 

mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực nhằm khắc phục những tồn 

tại, bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật”, Sở Tư pháp đã 

phối hợp rà soát và tổng hợp đề xuất kiến nghị tại Báo cáo số 78/BC-STP ngày 

30/03/2023 về kết quả kiểm tra, ra soát và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực. 

Đồng thời thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6824/UBND-NC 

ngày 07/8/2023 về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, 

những vấn đề vướng mắc trong các quy định của pháp luật hiện hành, giao Sở 

Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố trong việc triển khai rà soát các nội dung và đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 10/8/2023 về kết quả rà soát, đề xuất 
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sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vướng mắc trong các luật hiện 

hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, 

Văn phòng Chính phủ. 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác theo dõi thi hành pháp 

luật, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát 

lĩnh vực trọng tâm liên ngành: Năm 2023 (Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 

03/10/2023 - Báo cáo số 394/BC-STP ngày 16/11/2023 của Sở Tư pháp về kết 

quả điều tra khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc 

làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng); Năm 2024 (Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 

18/9/2024 tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong 

việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đang tổng hợp kết quả điều tra khảo sát)2. 

1.3. Về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; 

xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, 

pháp quyền, hiện đại, hiệu lực 

1.3.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương 

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

“một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời gian qua công tác tổ chức 

và hoạt động bộ máy chính quyền địa phương tiếp tục được sắp xếp triển khai 

theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, đã triển khai thực 

hiện một số mô hình kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực hiện 

nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế theo lộ trình từng năm; thực hiện cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê 

duyệt… 

 Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-

2030; Nghị quyết số 325/MQ-HĐND ngày 05/9/2024 của HĐND tỉnh Lâm 

Đồng thông qua chủ trường sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 

đoạn 2023-2025 của tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân 03 huyện Đạ Huoai, Đạ 

Tẻh, Cát Tiên đã xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính từ 03 huyện 

thành 01 huyện là huyện Đạ Huoai, việc sáp nhập hoàn thành và chính thức đi 

vào hoạt động trong tháng 12 năm 2024. 

1.3.2. Về tổ chức bộ máy và biên chế  

                                           
2 Năm 2023: Văn bản số 165/STP-TTr ngày ngày 26/02/2023 (theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá 

và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm); Năm 2024: Văn bản số 229/STP-TTr ngày 

26/02/2024 (theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm; quản lý thuế đối với hoạt động thương 

mại điện tử và tình hình thi hành Luật Xuất bản) 
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a) Tổ chức bộ máy 

Triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 

1036/UBND-TKCT ngày 22/02/2021 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để thực hiện việc 

sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo các tiêu chí theo quy định, từng bước 

thực hiện tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh, cấp huyện; qua đó đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: UBND tỉnh đã ban 

hành quyết định sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên 

trong của 18 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Khoa học 

và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh. Tổng số cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương là 20 cơ quan (18 cơ quan chuyên môn, 

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Quản lý 

các khu công nghiệp) với tổng số phòng chuyên môn, chi cục và tương đương là 

113 đơn vị. 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện chủ 

trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

2298/UBND-TKCT ngày 06/4/2022; UBND các huyện, thành phố đã thực hiện 

giải thể 11 Phòng Dân tộc. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 144 đơn vị. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Đến ngày 31/10/2024, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng là 727 đơn vị, giảm 12 đơn vị so với năm 2023. 

+ Dự kiến đến cuối năm 2024, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng là 719 đơn vị, giảm 20 đơn vị so với năm 2023 (theo Kế 

hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện 

Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chấp lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập). 

b) Biên chế 
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- Quản lý biên chế:  

+ Biên chế công chức: năm 2024, biên chế công chức được cấp có thẩm 

quyền giao là 2.459 biên chế, giảm 29 biên chế so với năm 2023. 

+ Về sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước và hương lương từ nguồn thu sự nghiệp: Năm 2024, số biên chế viên chức 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao là 25.306 biên 

chế (giảm 436 biên chế so với năm 2023). 

- Tinh giản biên chế: Tỉnh Lâm Đồng luôn bám sát chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước để thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng tỷ lệ 

quy định, cụ thể: 

Giai đoạn 2022 - 2026: Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 

21/02/2022, Kết luận số 40-KL/TW  ngày 18/7/2022, Quy định số 70-QĐ/TW  

ngày 18/7/2022, Quyết định số 72-QĐ/TW  ngày 18/7/2022  của Bộ Chính trị và 

Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm 

Đồng về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-

2026; ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 

100/KH-UBND về quản lý biên chế công chức, viên chức của chính quyền địa 

phương, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2026 của tỉnh Lâm Đồng. 

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tinh giản biên chế theo từng năm và đảm 

bảo đến năm 2026 tinh giản tối thiểu 10% số lượng người làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2022. Cụ thể: Số lượng người làm 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2022 là 26.322 biên chế, đến năm 2026 là 23.690 biên chế (giảm 2.632 biên chế 

so với năm 2022, tương ứng tỷ lệ 10%). 

1.3.3. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

a) Về tuyển dụng 

- Về tuyển dụng công chức: Trong năm 2024, UBND tỉnh tổ chức thi tuyển 

công chức năm 2023, kết quả đã tuyển dụng được 56 công chức từ ngày 

01/3/2024; kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với 45 trường hợp (đã 

tiếp nhận 11 tường hợp để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; đang triển khai 

thực hiện 34 trường hợp). 

- Về xét nâng ngạch công chức khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2024/NĐ-CP, UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nội vụ cho ý kiến trước khi quyết định nâng ngạch Chuyên viên cao cấp đối với 

09 Giám đốc Sở và tương đương trở lên và nâng ngạch Chuyên viên chính đối 

với 01 công chức lãnh đạo, quản lý. 
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b) Về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện Quyết 

định số 1709-QĐ/TU ngày 24/01/2024 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024; Kế hoạch số 10844/KH-UBND ngày 

06/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch bồi dưỡng CBCCVC năm 2024; tính 

đến tháng 30/10/2024, đã đào tạo cho 1.062 CBCCVC, bồi dưỡng cho 11.347 

CBCCVC; trong đó Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu, tổ 

chức mở 42 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 4.807 học viên gồm: 31 lớp bồi dưỡng 

ngắn hạn với 4.108 học viên, 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương với 93 học viên; 06 lớp đào tạo lý luận chính trị trình độ Trung cấp với 

299 học viên đang theo học; 01 lớp bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên cao cấp 

với 39 học viên; 01 lớp bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên chính với 38 học 

viên. 

c) Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Quyết định cho CBCCVC đi nước ngoài: Tính đến 30/10/2024, UBND 

tỉnh cử 79 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm ở nước ngoài. Trong đó, có 38 lượt người đi bằng ngân sách nhà nước; 

26 lượt sử dụng ngân sách nhà nước chi một phần và tổ chức, chính quyền nước 

ngoài chi một phần; 15 lượt người do các địa phương, tổ chức nước ngoài mời, 

chi trả toàn bộ  kinh phí.  

UBND tỉnh cho phép 06 công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp 

nhà nước đi nước ngoài về việc riêng. 

- Điều động, thuyên chuyển công tác: Quyết định điều động công chức 

trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh 24 trường hợp; quyết định điều động công 

chức khối nhà nước sang khối Đảng 11 trường hợp; quyết định tiếp nhận công 

chức, viên chức ngoài tỉnh 18 trường hợp; quyết định chuyển công tác đối với 

32 viên chức ra ngoài tỉnh. 

- Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Tính đến 30/10/2024, có tổng cộng 

141 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật (trong đó 17 cán 

bộ, 36 công chức và 88 viên chức). 

- Chính sách nghỉ việc, thôi việc: Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định nghỉ việc, 

thôi việc cho cho 174 cán bộ, công chức, viên chức (11 cán bộ, 25 công chức, 

138 viên chức nghỉ việc, thôi việc). 

1.3.4. Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan nhà nước và chất lượng cung ứng các dịch vụ thiết yếu, cơ bản 
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UBND tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch về Cải cách hành chính và cải 

cách thủ tục hành chính3. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Thể lệ, Quyết định 

thành lập, phân công thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về Cải cách 

hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2024. Bên cạnh đó, UBND 

Quyết định hợp nhất các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, triển 

khai Đề án Phát triển ứng dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thành Ban chỉ 

đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng (Quyết 

định số 1415/QĐ-UBND ngày 05/9/2024); Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

(Quyết định số 1621/QĐ-BCĐ ngày 09/10/2024). UBND tỉnh đã tổ chức Hội 

nghị Tổng kết việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

TTHC cho Bưu điện tỉnh (Đề án 644) trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định về 

việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2024).  

Về dịch vụ công trực tuyến: Cung cấp 1245 dịch vụ trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (trong đó: một phần 777 dịch vụ công 

trực tuyến, toàn trình 471 dịch vụ công trực tuyến). Ngoài ra, UBND tỉnh kiến 

nghị, đề xuất bãi bỏ 01 TTHC lĩnh vực nội vụ và 08 TTHC lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo4... 

 UBND tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng giải quyết thủ tục hành chính theo 

hình thức trực tuyến nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, 

công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm 

quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ 

tục hành chính.  

1.3.5. Xây dựng chính quyên điện tử, chính quyền số, hiện đại 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ 

                                           

3 - Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về Kế hoạch CCHC năm 2024; 

- Kế hoạch số 11571/KH-UBND ngày 28/12/2023 về Tuyên truyền CCHC năm 2024; 

- Kế hoạch số 11521/KH-UBND ngày 27/12/2023 về kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá, xác định Chỉ 

số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023;  

- Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 về việc công bố chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

- Kế hoạch số 5024/KH-UBND ngày 20/6/2024 về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 

2024 và các năm tiếp theo; 

- Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực 

tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

 
4 Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh v/v tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.  
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tục hành chính và Nghị quyết số 12/NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm 

Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 21/02/2024 

về chuyển đổi số năm 2024 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Theo số liệu trong kỳ báo cáo, thực hiện Đề án 06 "Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” toàn tỉnh đã có 451 dịch vụ 

công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công toàn trình và 760 dịch vụ công trực 

tuyến một phần. Cùng với đó, kết quả triển khai các giải pháp thanh toán không 

dùng tiền mặt đạt được nhiều kết quả nổi bật, 100% thủ tục hành chính (TTHC) 

có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia đạt 64,03%. Từ những kết quả trên đã góp phần mang lại những lợi ích 

thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao 

hiệu quả quản lý xã hội. 

Đối với ngành Tư pháp: Thực hiện Đề án số 06 đã triển khai liên thông 

đối với 02 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí 

mai táng, trợ cấp mai táng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Tư 

pháp đã thực hiện cấp tài khoản  thực hiện cấp bản sao điện tử Giấy khai sinh, 

Trích lục khai tử cho các đơn vị cấp xã, reset, cập nhật tài khoản người dùng để 

đảm bảo đăng nhập và hệ thống (đã cấp trên 600 tài khoản cho lãnh đạo và văn 

thư UBND cấp xã và cấp huyện). Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn đã 

triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định của Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2304/KH-UBND 

ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo số liệu trong kỳ báo cáo, UBND 

các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh số liệu số hóa dữ liệu thuộc thẩm quyền 

đăng ký hộ tịch của Sở Tư pháp theo Nghị định 158: tỉ lệ hoàn thành việc số hóa 

là 87.5% (1.485.105/1.697.433 trường hợp), địa phương Lâm Đồng trong nhóm 

các địa phương cơ bản hoàn thành việc số hóa. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 

6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực 

hiện việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở đã hoàn thành việc test kiểm thử và pro và thực hiện 

việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên địa 
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bàn tỉnh chính thức vào ngày 01/11/2024. Đã thực hiện tự tra cứu cũng như gửi 

hồ sơ đi xác minh và đã cấp 92 hồ sơ lý lịch tư pháp yêu cầu qua VNeID. 

Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy 

về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các 

cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy việc ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh 

vực, địa phương. Ban hành kế hoạch chuyển đối số giai đoạn, hàng năm5.  

Hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách được quan tâm xây dựng, hoàn thiện, 

phù hợp với tình hình thực tế. CNTT được ứng dụng rộng rãi, trở thành công cụ 

thiết yếu trong mọi ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong mọi cơ quan, tổ chức. 

Chuyển đổi số bước đầu đã đi vào cuộc sống, trở thành công cuộc của toàn dân, 

toàn diện, xuyên suốt ở các cấp, ngành; phát huy hiệu quả phục vụ người dân, tổ 

chức. Các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các nền tảng số được triển khai 

đồng bộ, thống nhất nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành góp phần xây dựng 

chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số. Toàn tỉnh hiện có 14 Trung tâm 

IOC đang được vận hành, khai thác (gồm: 01 IOC cấp tỉnh; 10 IOC cấp huyện; 

03 IOC cấp sở). 

Trong năm 2024, tổ chức đào tạo kỹ năng số trực tuyến trên nền tảng 

MOOCs cho 8.969 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đến thời 

điểm hiện nay 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng cơ 

bản về chuyển đổi số, an toàn thông tin.  

1.4. Về đổi mới công tác và nâng cao hiệu quả công tác bổ trợ tư 

pháp, hành chính tư pháp phục vụ nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, 

công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân 

1.4.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm tự 

quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với luật sư; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, hoạt động hành nghề luật sư 

                                           
5 - Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Phong trào 

thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.  

- Kế hoạch số 3731/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển 

kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Kế hoạch số 4423/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh triển khai chiến lược chuyển đổi số báo 

chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Kế hoạch số 8124/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-

2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

- Kế hoạch số 7089/KH-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh triển khai Ngày Chuyển đổi số năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Kế hoạch số 9464/KH-UBND ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 

2025. 
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Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Sở Tư pháp đã tổ 

chức Tọa đàm “Tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Luật sư trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng”, ban hành quy chế Phối hợp trong quản lý hành nghề luật sư 

trên địa bàn tỉnh; hàng năm ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức hoạt động của 

các tổ chức hành nghề luật sư và lập báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định; 

tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư và phê 

chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 

– 2029 6. 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 59 tổ chức hành nghề luật sư (53 Văn 

phòng luật sư, 06 Công ty luật) với 131 luật sư (05 luật sư hành nghề với tư cách 

cá nhân). Ngoài ra, có 33 Chi nhánh văn phòng luật sư của các tổ chức hành 

nghề ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. 

1.4.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội luật gia trong thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

Hội Luật gia là tổ chức Chính trị, xã hội - nghề nghiệp của các luật gia tại 

tỉnh Lâm Đồng, được thành lập để đại diện cho lợi ích chung của các luật gia và 

đóng góp việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; là nơi giao lưu, 

hợp tác và trao đổi kinh nghiệm của các luật gia, góp phần nâng cao chất lượng 

công tác luật pháp. Với vai trò quan trọng của Hội Luật gia, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 2802/KH-UBND ngày 10/4/2024 về triển khai thực hiện Đề 

án “ Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để Hội Luật gia liên 

kết và hợp tác với các cơ quan, tổ chức pháp luật và các đối tác khác, xây dựng 

mạng lưới chuyên gia và chia sẻ kiến thức pháp lý, góp phần quan trọng vào tổ 

chức pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và thực thi pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng. 

1.4.3. Phát triển và xây dựng đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, giám 

định tư pháp 

- Lĩnh vực công chứng: hiện nay có 48 tổ chức hành nghề công chứng (04 

Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) với 86 công chứng viên; Sở Tư 

pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Quy chế 

                                           

6
 - Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 15/02/2023 của Sở Tư pháp vè tổ chức Tọa đàm “Tổng kết, đánh giá thực tiễn 

thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; 

- Quy chế phối hợp Số 01/QCPH/STP- ĐLS ngày 03/8/2023 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư về phối hợp 

trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Tờ trình số 43/TTr-STP ngày 17/4/2024 của Sở Tư pháp đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư của 

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028); 

- Tờ trình Số 56/TTr-STP ngày 04/6/2024  của Sở Tư pháp đề nghị Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh 

Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 - 2029. 
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khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng (số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024), triển khai thực hiện Thông tư số 

08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (số 1801/STP-BTTP 

ngày 21/11/2023. 

- Lĩnh vực đấu giá tài sản: Hiện nay, các tổ chức đấu giá đăng ký hoạt 

động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 03 doanh nghiệp bán đấu giá 

tài sản và 02 chi nhánh công ty đấu giá hợp danh với số lượng 13 đấu giá viên; 

(01 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ năm 2022).  

- Lĩnh vực giám định tư pháp: Sở Tư pháp, thừa ủy quyền Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề 

luật sư, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (số 248/BC-STP ngày 14/8/2024), 

tham mưu UBND tỉnh đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong 

lĩnh vực tư pháp (số 41/TTr-STP ngày 29/3/2024); tổ chức Hội nghị trực tuyến 

tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp (số 660/STP-BTTP ngày 10/5/2024). Hiện nay, có 

02 tổ chức giám định tư pháp gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an 

tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh) với 125 giám định viên tư pháp 

và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

1.4.3. Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng trợ giúp pháp lý; hiện đại 

hóa tăng cường áp dụng công nghệ thông tin; xây dựng mạng lưới, củng cố kiện 

toàn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho 

người dân, doanh nghiệp 

a) Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý  

Việc triển khai trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức: tư vấn pháp luật, 

tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; truyền thông về trợ giúp pháp lý, phát 

thanh về trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã bố trí, sắp 

xếp, phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện 

thoại. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên trực theo lịch trực đã được phân 

công, bảo đảm người thuộc diện trợ giúp pháp lý được tiếp cận trợ giúp pháp lý 

kịp thời. 

 b) Số lượng Trợ giúp viên pháp lý  

Số liệu trong kỳ báo cáo, tổng số Trợ giúp viên pháp lý là 13 người (thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh). Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm các Trợ giúp viên pháp lý, phát triển nguồn trợ 

giúp viên pháp lý đối với các viên chức trẻ mới được tuyển dụng. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý 
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Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động nghiệp 

vụ trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác trợ giúp pháp lý của Trung tâm ngày càng 

được đẩy mạnh hơn, nhất là trong việc quản lý thời gian thụ lý vụ việc, người 

được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp 

lý, thời gian thực hiện, tình trạng, kết quả vụ việc trên Phần mềm quản lý.  

1.4.4. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện 

a) Kết quả đạt được 

Sau khi Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban 

Chỉ đạo thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành, trên cơ sở triển khai của Tổng 

cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động trong việc tham 

mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 13/13 Ban 

Chỉ đạo THADS được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp huyện và thường xuyên 

được củng cố, kiện tòan nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

THADS nói chung và từng thành viên Ban Chỉ đạo THADS nói riêng. Bên cạnh 

đó, Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-

BCĐTHADS ngày 25/7/2023. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp cơ bản tiếp tục làm tốt vai trò, nhiệm 

vụ của mình theo quy định như tham mưu cho Ủy ban nhân dân củng cấp chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và quy định của pháp luật về thi hành án dân sự có sự phối hợp chặt chẽ, kịp 

thời, thường xuyên, hiệu quả trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng, nhất là phối hợp trong việc giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong việc phối hợp thi hành án dân sự; chỉ đạo việc tổ chức 

cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, 

trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Trên cơ sở quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hai cấp cơ quan THADS có 

sự tập trung trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đó đã đạt được những 

kết quả nhất định như kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền; công tác tiếp 

công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực 

hiện tốt; các phong trào thi đua được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; công tác 

kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị được quan tâm thực hiện; các 

đơn vị trực thuộc có sự tập trung trong xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị 
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mình, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ đó góp phần vào kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm. 

b) Hạn chế 

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, 

ngành hữu quan và UBND các cấp còn thiếu chủ động, có lúc có nơi chưa 

thường xuyên, kịp thời.  

1.5. Về công tác phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, tiêu cực 

1.5.1. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan thanh tra; Kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử 

lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực 

Tổng số công chức của ngành Thanh tra Lâm Đồng là 202 người, gồm: 01 

Thanh tra viên cao cấp và tương đương, 39 Thanh tra viên chính, 131 Thanh tra 

viên, 31 Chuyên viên. Riêng Thanh tra tỉnh có 31 công chức, gồm 01 Thanh tra 

viên cao cấp và tương đương, 09 Thanh tra viên chính, 20 Thanh tra viên, 01 

chuyên viên. Nhìn chung, tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức ngành Thanh tra 

Lâm Đồng cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao; 

cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao. 

Trong kỳ báo cáo, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, bám sát 

định hướng thanh tra của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa 

phương, của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh 

vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm7; kịp thời phát 

hiện, kiến nghị xử lý nghiêm nhiều sai phạm, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong ngành 

Thanh tra Lâm Đồng đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành 

vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định; tạo điều kiện để cơ quan điều tra và các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu hồ sơ, tài liệu các cuộc thanh 

tra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo; cung cấp hồ sơ theo yêu cầu để phục vụ công 

tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiến 

nghị khác phục vụ việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kết quả 

(Số liệu tính từ 15/12/2023 đến ngày 15/11/2024):  

                                           
7 Công tác quản lý, sử dụng kinh phí; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; 

quản lý, bảo vệ rừng; quy hoạch xây dựng; trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công… 
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 Toàn tỉnh đã thực hiện 123 cuộc thanh tra hành chính và 469 cuộc thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm với 

số tiền 14.765,4 triệu đồng; trong đó, ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước 11.056,9 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 3.708,6 triệu đồng; chuyển 

cơ quan điều tra 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.652 triệu 

đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9.211,9 triệu đồng; buộc 

khắc phục hậu quả, nộp số tiền thu lợi bất chính 9.962,6 triệu đồng; kiến nghị 

chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm theo quy định; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm nói chung... 

Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng qua phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo: Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận giải quyết theo thẩm 

quyền 403 đơn khiếu nại, tố cáo (gồm: 309 đơn khiếu nại và 94 đơn tố cáo), qua 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Trong kỳ báo cáo, 

có 03 vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác điều tra. Tổng số tiền 

được phát hiện là 3.296,7 triệu đồng, đã thu hồi 3.284,7 triệu đồng, hiện đang 

được xử lý; có 25 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng từ năm trước 

chuyển sang, đã xử lý 11 vụ việc, còn lại 14 vụ việc đang tiếp tục làm rõ để xử 

lý theo quy định. 

1.5.2. Thực hiện có hiệu quả về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ 

và chống chạy chức, chạy quyền 

Ngày 22/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch 

số 30-KH/TU về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy 

chức chạy quyền. Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế 

hoạch số 3312/KH-UBND về thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 

23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, 

chống chạy chức chạy quyền. 

Để thường xuyên thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn 

bản về công tác cán bộ nhằm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện theo chỉ đạo 

của Trung ương và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, 

thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, 

dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; UBND tỉnh đã giao Sở Nội 
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vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản quy 

phạm pháp luật về cán bộ và công tác cán bộ 8 

Việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp 

sở, cấp phòng luôn được đánh giá một cách chi tiết, toàn diện và đúng các 

nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ. 

Thực hiện nghiêm quy trình 05 bước trong công tác cán bộ; không quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức không đảm bảo theo quy 

định.  

Đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm các nội dung Quy định về 

kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ phải xử lý kỷ luật cũng như chưa phát 

hiện trường hợp bị xử lý sai phạm, xử lý kỷ luật do có các hành vi chạy chức, 

chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác. 

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển 

khai rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 

người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, đã thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác của 196 cán bộ, công chức theo kế hoạch. Việc 

chuyển đổi được thực hiện đúng nguyên tắc, vị trí và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi; bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện các trường hợp lợi dụng việc định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác để vụ lợi hoặc trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

Qua công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và qua công tác đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, trong đó có nội 

                                           

8
 - Hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản 

lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của 

UBND tỉnh), gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

- Văn bản số 10753/UBND-NC1 ngày 04/12/2023 quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp phó người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp. 

- Văn bản 1095-CV/BCSĐUB ngày 12/7/2023 về việc tổ chức, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 

chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương, các công ty do UBND tỉnh nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

- Văn bản 8634/UBND-NC1 ngày 04/10/2023  về việc triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-

CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, 

tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc 

và tham mưu của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 1451/UBND-TKCT ngày 28/2/2023, Văn bản số 7431/UBND-TKCT ngày 25/8/2023 của 

UBND tỉnh về thực hiện nghiêm việc luân chuyển, điều động cấp trưởng phòng và tương đương, chuyển đổi vị 

trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 
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dung về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ. Ngoài ra, liên 

quan đến công tác cán bộ, Thanh tra tỉnh thường xuyên phối hợp rà soát, cung 

cấp thông tin về kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ, công chức qua công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTNTC khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

1.6. Về chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong xây dựng, 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Việt Nam. Triển khai 

lồng ghép nội dung cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và 

thông tin đối ngoại trong Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí 

hàng tháng.  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng: đăng tải đầy đủ các chính sách ưu 

đãi, thu hút đầu tư, các dịch vụ hành chính công, quảng bá du lịch và văn hóa, 

những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ( thực hiện bằng 2 ngôn ngữ: 

tiếng Việt và tiếng Anh). Thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin 

tuyên truyền ASEAN để các cơ quan, đơn vị, địa phương dễ dàng khai thác phục 

vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp tin tức và các sản 

phẩm truyền thông quảng bá tỉnh Lâm Đồng gửi đăng tải trên Cổng Thông tin 

đối ngoại (vietnam.vn), Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam (aseanvietnam.vn).  

2. Đánh giá chung 

Với sự ra đời của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/4/2023 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022 và Kế hoạch số 5018/KH-UBND ngày 09/6/2023 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 

của Chính phủ, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2023 của BCH Trung ương 

Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau một thời gian 

triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác tham 

mưu xây dựng pháp luật góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

Nhận rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, nhất là 08 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, quán triệt đầy đủ 
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tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực 

hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm triển khai hệ 

thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là nâng 

cao và thống nhất nhận thức 08 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. Công tác tuyên truyền 

về những nội dung cơ bản của Nghị quyết được chú trọng thực hiện bằng các 

hình thức phù hợp. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đến 

nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương, 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ, Chương trình số 51-

CTr/TU của Tỉnh ủy. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 77/NQ-CP, NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế 

- Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác tổ chức triển khai thực 

hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn 

vẫn còn một vài hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản 

lý nhà nước trong trong tình hình mới. Cụ thể như việc tinh gọn tổ chức bộ máy 

nhà nước, tinh giản biên chế vẫn còn khó khăn nhất định; công tác giám sát, 

phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở một số cơ quan, đơn vị, 

địa phương còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc tham gia xây 

dựng pháp luật của các cơ quan, đơn vị đôi khi vẫn chưa chủ động, chưa chú 

trọng đúng mức;... 

- Một số thủ tục hành chính còn chồng chéo chưa thực sự thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình hình vi 

phạm pháp luật về lâm nghiệp, khoáng sản, đất đai, ATTT,… vẫn tiềm ẩn yếu tố 

phức tạp. 

- Ngoài ra, một số đơn vị chưa thấy hết được vị trí, vai trò của công tác 

xây dựng pháp luật nên chưa thực sự quan tâm đến công tác này dẫn tới chất 

lượng của một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở các đơn vị này chưa 

cao nên khi tổ chức thẩm định, thẩm tra dự thảo mất nhiều thời gian để góp ý, 

chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật trình bày, dẫn đến một số văn bản chậm tiến 

độ theo yêu cầu.  



25 

 

 

- Việc xác minh tài sản, thu nhập vẫn còn khó khăn, mất nhiều thời gian do 

chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc kê khai tài 

sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

vẫn còn lúng túng, chưa có cách hiểu thống nhất để kê khai cho đúng và đầy đủ. 

- Hiện nay, quy định của Đảng về hành vi tiêu cực và phòng, chống tiêu 

cực chưa được thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước nên khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện mặt công tác này. 

2. Nguyên nhân 

- Những nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do 

việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề lớn, phức tạp, cần thời gian lâu dài; cần có 

đánh giá thêm từ thực tiễn để có những giải pháp triển khai phù hợp. 

- Hạn chế trong việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà 

nước trong xây dựng chính sách, pháp luật. 

- Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến vị trí, vai trò của 

đội ngũ công chức làm công tác pháp chế nói chung và thực hiện công tác xây 

dựng, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Hiện nay, 

người làm công tác pháp chế tại các đơn vị chuyên môn chủ yếu là thực hiện 

kiêm nhiệm và không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi dẫn đến việc tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn vì còn 

phải thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

III. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị: 

- Chính phủ đề xuất Quốc hội thể chế hóa quy định của Đảng về hành vi tiêu 

cực và phòng, chống tiêu cực thành pháp luật (có thể xây dựng Luật Phòng, chống 

tiêu cực hoặc bổ sung vào Luật Phòng, chống tham nhũng) làm cơ sở pháp lý để tổ 

chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả đối với công tác phòng, chống 

tiêu cực. 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu 

nhập để khắc phục những bất cập về kê khai tài sản chưa rõ, cách hiểu không thống 

nhất dẫn đến kê khai không đúng, không đầy đủ, dễ sai phạm khi kê khai. 

- Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng và đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phục vụ công tác xác minh tài sản, thu nhập; 

cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, phương pháp, cách thức, phạm vi kiểm 

soát tài sản, thu nhập để áp dụng thống nhất, tránh lúng túng như hiện nay. 
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Trên đây là báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 

kính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp theo quy định./.                                                                        

 Nơi nhận:                                                                                               
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuyến 
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